
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Việt Yên, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT MINH

0109206834

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

4. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);- Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác 

4719

9. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Quảng cáo 7310

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 3 Luật chuyển 
giao công nghệ)

7490

14. Đại lý du lịch 7911

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ NHẬT MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT MINH INTERNATIONAL TRADING 
AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 02/06/2020 đến ngày 02/07/2020



1.000.000.000 VNĐ

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi;- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;- 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động;- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho 
mục đích công nghiệp;- Bán buôn vật liệu điện khác như động 
cơ điện, máy biến thế;- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng 
cho mọi loại vật liệu;- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa 
được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;- Bán buôn máy công cụ 
điều khiển bằng máy vi tính;- Bán buôn máy móc được điều 
khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may;- Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;- Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa;- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;- Bán 
buôn cao su;

4669

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết: Xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị và các loại 
tương tự

3099

23. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816(Chính)

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

4933

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

4931

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG HUY 
HOÀNG

Thôn Vao, Xã Yên 
Bình, Huyện Thạch 
Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

980.000.000 98,000 017313326

2 NGUYỄN 
THỊ THẢO

Xóm Liên Thành, Xã 
Võ Miếu, Huyện 
Thanh Sơn, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

20.000.000 2,000 132142850

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017313326
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vao, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Việt Yên, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG HUY HOÀNG Nam

07/12/1988 Kinh Việt Nam

30/08/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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